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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 11


         §Nâng cao 11.1: Tìm x :

            a ) (x x 9) : 52 = 18                 b) 367 : x + 422 : x + 1: x = 10

c) 1615 : (x x 19 ) = 17.

         §Nâng cao 11.2: Tìm x :

  a)  37 x (x – 25) = 296



                      b)  459 : 9 + 18 : (54 : x) = 53.

         §Nâng cao 11.3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image2.wmf]Biết rằng 
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 chiều dài thì bằng
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 chiều rộng , tính chu vi hình chữ nhật đó.

         §Nâng cao 11.4: Chu vi một hình chữ nhật là 40 cm. Biết rằng nếu giảm chiều dài hình chữ nhật đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì hình chữ nhật đó sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

         §Nâng cao 11.5: Có ba thùng đựng gạo nhưng chưa đầy .Sau khi đổ 
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 số gạo ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai , rồi đổ
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 số gạo hiện có ở thùng thứ hai sang thùng thứ ba , Rồi đổ
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 số gạo hiện có ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất , Thì ở mỗi thùng điều có 18 kg gạo .Hỏi lúc đầu  mỗi thùng có bao nhiêu kg gạo ?

         §Nâng cao 11.6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông cạnh 80 m . Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30 m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì mảnh vườn sẽ có hình vuông . Tính diện tích mảnh vườn.   

         §Nâng cao 11.7: Tam giác ABC có cạnh BC dài 36 cm , chiều cao xuất phát từ A bằng 26 cm .Trên cạnh AB lấy đoạn AM bằng 
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 cạnh AB , trên AC lấy đoạn AN bằng  
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 cạnh AC. Tính diện tích tứ giác MNCB.

         §Nâng cao 11.8: Cho tam giác ABC vuông góc ở A có cạnh AB dài 40 cm , cạnh AC dài 50 cm . Trên cạnh AB lấy đoạn AD dài 10 cm . Từ D kẻ đường thẳng song song với AC và cắt BC tại E . Tính diện tích tam giác BDE.

         §Nâng cao 11.9: Cho tam giác ABC . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM bằng 
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 cạnh AB ,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN bằng 
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 cạnh AC . Nối B với N . Nối C với M ,hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại O. Hãy so sánh diện tích hai tam giác OMB và ONC.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                          BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 11


         §Nâng cao 11.1: Tìm x :

            a ) (x x 9) : 52 = 18                 b) 367 : x + 422 : x + 1: x = 10

c) 1615 : (x x 19 ) = 17.



             Bài giải:


 a) (x x 9) : 52 = 18

               x x 9 = 18 x 52


    x x 9 = 936


    x = 936 : 9


    x = 104.


 b) 367 : x + 422 : x + 1: x = 10                                                    c) 1615 : (x x 19) = 17.


    (367 + 422 + 1) : x = 10                                                                  x x 19 = 1615 : 17


              790 : x = 10                                                                                x x 19 = 95


                      x = 790 : 10                                                                         x = 95 : 19


                      x = 79.                                                                                     x = 5.

   
         §Nâng cao 11.2: Tìm x :

  a)  37 x (x – 25) = 296



                      b)  459 : 9 + 18 : (54 : x) = 53.



             Bài giải:

  a) 37 x (x – 25 ) = 296

     x – 25 = 296 : 37

     x – 25 = 8

     x = 8 + 25

     x = 33.







b) 459 : 9 + 18 : (54 : x) = 53

     51 + 18 : ( 54 : x) = 53

       18 : (54 : x) = 53 – 51

       18 : (54 : x) = 2

 54 : x  = 18 : 2

 54 : x = 9


 x = 54 : 9


 x = 6.

         §Nâng cao 11.3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 
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5

m



EMBED Equation.DSMT4[image: image13.wmf]Biết rằng 
[image: image14.wmf]1

3

 chiều dài thì bằng
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 chiều rộng , tính chu vi hình chữ nhật đó.



             Bài giải:

Vì 
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 nên 
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chiều dài =
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 chiều rộng.Vậy 
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chiều dài
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Ta có hiệu số phần bằng nhau:

          6 – 3 = 3 ( phần )

Giá  trị 1 phần là : 
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 : 3 = 
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Chiều dài là :
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 x 6 = 
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Chiều rộng là : 
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 x 3
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Chu vi hình chữ nhật là : 


(
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 +
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 ) x 2 = 
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                                                                                              Đáp Số :  
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         §Nâng cao 11.4: Chu vi một hình chữ nhật là 40 cm. Biết rằng nếu giảm chiều dài hình chữ nhật đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì hình chữ nhật đó sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.



             Bài giải:

               Nửa chu vi hình chữ nhật là : 40 : 2 = 20 (cm)
Nếu giảm chiều dài hình chữ nhật đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì hình chữ nhật đó sẽ trở thành hình vuông. thì lúc đầu chiều dài hơn chiều rộng là :




              3 + 3 = 6 (cm)


Ta có sơ đồ

 Chiều dài :


 6                20

 chiều rộng : 




Chiều dài hình chữ nhật là : (20 + 6) : 2 = 13 (cm)




Chiều dài hình chữ nhật là : 20 – 13 = 7 (cm)




Diện tích hình chữ nhật là:






13 x 7 = 91(cm2)







Đáp số : 91cm2.
         §Nâng cao 11.5: Có ba thùng đựng gạo nhưng chưa đầy .Sau khi đổ 
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 số gạo ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai , rồi đổ
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 số gạo hiện có ở thùng thứ hai sang thùng thứ ba , Rồi đổ
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 số gạo hiện có ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất , Thì ở mỗi thùng điều có 18 kg gạo .Hỏi lúc đầu  mỗi thùng có bao nhiêu kg gạo ?



             Bài giải:

· Trước khi đổ 
[image: image38.wmf]1
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 số gạo hiện có ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất thì số gạo hiện có của mỗi thùng là :

 +  Thùng thứ ba có : 

                     18 : 
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 = 20  (kg gạo )

      +  Thùng thứ hai có : 

                          18 (kg gạo ) ;

      + Thùng thứ nhất có : 

                         18 – 2  = 16 (kg gạo )

· Trước khi đổ 
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 số gạo hiện có ở thùng thứ hai sang thùng thứ ba thì số gạo hiện có của mỗi thùng là :

                + Thùng thứ hai có :

                                               18 :
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 = 24 (kg gạo ) ;

                + Thùng thứ nhất có : 

                                              16 (kg gạo )         

                +  Thùng thứ ba có : 

                                              20 – 6  =14  (kg gạo )

· Lúc đầu số gạo ở mỗi thùng có :

    + Thùng thứ ba có :

                                  14  (kg gạo );  

    + Thùng thứ hai có :  

                                  24 – 8  =  16 (kg gạo ) 

                 + Thùng thứ nhất có : 

                                                16 : 
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 = 24 (kg gạo )

     



Đáp Số :  Thùng thứ nhất : 24 ;

                                                       Thùng thứ hai :16 kg gạo 

                                                                    Thùng thứ ba :    14 kg gạo

         §Nâng cao 11.6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông cạnh 80 m . Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30 m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì mảnh vườn sẽ có hình vuông . Tính diện tích mảnh vườn.


 
              Bài giải :
Chu vi mãnh vườn hình chữ nhật là

                80 x 4 = 320 (m)


Nửa chu vi (hay tổng chiều dài và chiều rộng) của mãnh vườn hình chữ nhật là






320 : 2 = 160 (m)


Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30 m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì mảnh vườn sẽ có hình vuông. Do đó lúc chưa tăng và giảm chiều dài hơn chiều rộng là :






30 + 10 = 40(m)


Ta có sơ đồ





Chiều dài :


Chiều rộng
40m
160m



Chiều dài mãnh vườn hình chữ nhật là :



(160 + 40): 2 = 100(m)


Chiều rộng mãnh vườn hình chữ nhật là :



160 – 100  = 60(m)


Diện tích mãnh vườn hình chữ nhật là :


        100 x 60 = 6000m2

              





Đáp Số :  6 000m2 .
         §Nâng cao 11.7: Tam giác ABC có cạnh BC dài 36 cm , chiều cao xuất phát từ A bằng 26 cm .Trên cạnh AB lấy đoạn AM bằng 
[image: image43.wmf]2

3

 cạnh AB , trên AC lấy đoạn AN bằng  
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 cạnh AC. Tính diện tích tứ giác MNCB.

     A
 
    Bài giải :
                                  
                    Diện tích tam giác ABC bằng : 

        M
     N
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EMBED Equation.DSMT4[image: image46.wmf]= 468 ( cm2 )

      B                              C                     




       Nối BN , diện tích tứ giác MNCB bằng tổng diện tích  của hai hình tam giác MNB và NBC.

                            Theo đề bài ta có : AN = AC x 
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 hay NC = AC x 
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                     AM = AB x 
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 hay MB = AB x 
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Hai tam giác NBC và ABC có chung chiều cao hạ từ B và có NC = AC x 
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nên :





SNBC = SABC x  
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  = 468 x 
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 = 156 ( cm2 )


Hai tam giác MNBvà ANB có chung chiều cao hạ từ N và có BM = AB x 
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nên :





      SMNB  = SANB x  
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                                   Diện tích tam giác ANB bằng : 468 – 156 = 312  ( cm2 ) . 

         Vậy diện tích tam giác MNB bằng :  312 x 
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 = 104 ( cm2 )


Diện tích tứ giác MNCB bằng :  156 + 104 = 260 ( cm2 )










Đáp Số: 260  cm2.
         §Nâng cao 11.8: Cho tam giác ABC vuông góc ở A có cạnh AB dài 40 cm , cạnh AC dài 50 cm . Trên cạnh AB lấy đoạn AD dài 10 cm . Từ D kẻ đường thẳng song song với AC và cắt BC tại E . Tính diện tích tam giác BDE.


 
             Bài giải :
              B               Nối AE , tam giác AEC có chiều cao bằng độ dài đoạn AD và bằng 







10 cm nên có diện tích là :
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 = 250 ( cm2 )
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                     D  


E
                Diện tích tam giác ABC bằng :


A
C
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 = 1000 ( cm2 )

   



    Diện tích tam giác BAE bằng :  1000 – 250 = 750 ( cm2 )

                     

               Chiều cao ED của tam giác BAE bằng : 
[image: image60.wmf]7502

40

x

 = 37,5 ( cm )




Số đo cạnh DB bằng :  40 – 10 = 30 ( cm )

 

Tam giác BDE là tam giác vuông nên có diện tích bằng : 
[image: image61.wmf]3037,5
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 = 562,5 (cm2 )


 







Đáp Số: 562,5  cm2.

         §Nâng cao 11.9: Cho tam giác ABC . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM bằng 
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 cạnh AB ,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN bằng 
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 cạnh AC . Nối B với N . Nối C với M ,hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại O. Hãy so sánh diện tích hai tam giác OMB và ONC.


 
    Bài giải :

       A


                                                             M              O            N


B                                          C

· Hai tam giác MBC và ABC có chung chiều cao hạ từ C 

                                   Và có MB = AB x 
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 nên : SMBC = SABC x  
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 ( 1 )

· Hai tam giác NBC và ABC có chung chiều cao hạ từ B

                               và có NC= ACx 
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nên :  SNBC  = SABC  x  
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   ( 2 ) 


                      từ ( 1 ) và (2 ) ta có : SMBC     =   SNBC  


                                       ta có : SOMB     =   SMBC  – SOBC


                           và      SONC     =   SNBC  – SOBC. Vậy SOMB   = SONC



Ta có diện tích tam giác OMB bằng diện tích tam giác ONC.
   

     KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH *** THÌ KHÔNG THỂ HỌC THÀNH

